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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

   

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng Thủy. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1.  ng Nguyễn Ng c  ảnh; 

2.  ng Nguyễn V n V n. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Kim An - Thư ký Tòa án nh n d n huyện 

 ủ  hi, Thành phố Hồ  hí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh tham gia phiên tòa: Bà V  Hà  nh Thư - Kiểm sát viên. 

Ngày 27 tháng 9 n m 2024, tại trụ sở Tòa án nh n d n huyện  ủ Chi, 

Thành phố Hồ  hí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án thụ lý số: 

373/2023/TLST-DS ngày 12 tháng 7 n m 2023 về tranh chấp hợp đồng tín dụng 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 446/2024/QĐXX-ST ngày 02 tháng 8 

n m 2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 574/2024/QĐST-DS ngày 30 tháng 

8 n m 2024 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ng n hàng Thương mại cổ phần B. 

Địa chỉ: Số   đường Q, phường Q, thành phố V, tỉnh Nghệ  n. 

Người đại diện theo pháp lu t: Bà Thái H, sinh n m 1958. 

Địa chỉ: Số   tổ  , đường H, phường N, qu n  , thành phố Hà Nội.  

Người đại diện theo ủy quyền:  ng Hoàng Bá T, sinh n m 1992  c  m t . 

Địa chỉ: Số   P, Phường E, Qu n P, Thành phố Hồ  hí Minh. 

2. Bị đơn: Ông V  Phương T1, sinh n m 1997  v ng m t . 

Địa chỉ: Tổ E, ấp T, xã T, huyện  , Thành phố Hồ  hí Minh. 

Địa chỉ liên hệ:  hung cư E,   N, phường T, Qu n G, Thành phố Hồ  hí 

Minh. 

3. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
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Ông Nguyễn Phi D, sinh n m 1987  v ng m t ; 

Địa chỉ:   Tỉnh lộ 8, ấp M, xã T, huyện  , Thành phố Hồ  hí Minh. 

Ông Nguyễn Hoàng N, sinh n m 1989  v ng m t . 

Địa chỉ:   Tỉnh lộ 8, ấp M, xã T, huyện  , Thành phố Hồ  hí Minh. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện nộp ngày 29/5/2023 và các lời khai tại Tòa án nh n 

d n huyện  ủ  hi người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn ông Hoàng Bá 

T trình bày: Ngày 28/10/2022, Ng n hàng Thương mại cổ phần B đã ký với ông 

V  Phương T1 hợp đồng tín dụng số 584/2022/HĐTD/Bac Bank-PĐL và ngày 

10/11/2022 cùng ký phụ lục hợp đồng tín dụng số PL01-

584/2022/HĐTD/Bac Bank-PĐL, theo đ  Ng n hàng Thương mại cổ phần B 

đồng ý cho ông V  Phương T1 vay số tiền 3.600.000.000đ  ba tỷ sáu tr m triệu 

đồng , thời gian vay 240 tháng, mục đích vay mua BĐS tại thửa đất số 56, tờ 

bản đồ số 66, địa chỉ xã T, huyện  , Thành phố Hồ  hí Minh, lãi suất cho vay 

15.4 /n m, lãi suất quá hạn 150  lãi suất cho vay trong hạn, trả lãi ngày 25 

hàng tháng b t đầu t  ngày 10/11/2022, nợ gốc trả ngày 25 hàng tháng. Ngày 

10/11/2022, ông V  Phương T1 ký khế ước nh n nợ với Ngân hàng Thương mại 

cổ phần B và Ng n hàng Thương mại cổ phần B đã giải ng n cho bên vay số 

tiền 3.600.000.000đ  ba tỷ sáu tr m triệu đồng . Tài sản bảo đảm cho khoản vay 

trên là bất động sản tại thửa đất số 56, tờ bản đồ số 66, địa chỉ xã T, huyện  , 

Thành phố Hồ  hí Minh theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

584/2022/HĐT /Bac Bank-PĐL ngày 10/11/2022  được công chứng ngày 

10/11/2022, số công chứng 007842 và đ ng ký giao dịch bảo đảm ngày 

10/11/2022 . T  sau khi giải ng n đến nay, ông V  Phương T1 chưa thanh toán 

đầy đủ khoản nợ cho Ng n hàng Thương mại cổ phần B. Sau khi khoản nợ 

chuyển qua quá hạn, Ng n hàng Thương mại cổ phần B đã đôn đốc, cũng như 

tạo điều kiện thu n lợi nhưng ông V  Phương T1 vẫn không hợp tác giải quyết 

khoản nợ theo quy định tại hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp đã ký. Nay, 

Ng n hàng Thương mại cổ phần B khởi kiện yêu cầu ông V  Phương T1 trả số 

tiền gốc 3.555.000.000đ  ba tỷ n m tr m n m mươi l m triệu đồng , lãi tính đến 

ngày 27/9/2024 là 841.850.691đ  tám tr m bốn mươi mốt triệu tám tr m n m 

mươi ngh n sáu tr m chín mươi mốt đồng , lãi quá hạn và lãi ch m trả 

121.340.857đ  một tr m hai mươi mốt triệu ba tr m bốn mươi ngh n tám tr m 

n m mươi bảy đồng , tổng cộng 4.518.191.548đ  bốn tỷ n m tr m mười tám 

triệu một tr m chín mươi mốt ngh n n m tr m bốn mươi tám đồng  và lãi phát 

sinh sau ngày 27/9/2024 cho đến khi trả dứt nợ theo lãi suất quy định tại hợp 

đồng, trả ngay khi bản án c  hiệu lực pháp lu t. Trường hợp ông V  Phương T1 

không thực hiện ho c thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ trả nợ th  Ngân hàng 

Thương mại cổ phần B c  quyền yêu cầu  ơ quan Thi hành án d n sự c  thẩm 

quyền phát mại tài sản bảo đảm nêu trên để thu hồi nợ. 

Tại bản tự khai ngày 19/12/2023, bị đơn ông V  Phương T1 tr nh bày: 

 ng xin Tòa án dời ngày xử lý đất tại Tỉnh lộ 8 để ông c  thể thanh lý và hoàn 

trả vốn lại cho Ng n hàng. 

Bị đơn ông V  Phương T1 v ng m t. 
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Người c  quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Nguyễn Phi D, ông Nguyễn 

Hoàng N v ng m t. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nh n d n huyện  ủ  hi: Quá tr nh giải 

quyết vụ án Hội đồng xét xử và Thư ký phiên tòa, những người tham gia tố tụng 

đã thực hiện quyền và nghĩa vụ đúng quy định của Bộ lu t Tố tụng d n sự. Tuy 

vi phạm thời hạn chuẩn bị xét xử nhưng không làm ảnh hưởng đến giải quyết vụ 

án.   n cứ vào các tài liệu, chứng cứ c  trong hồ sơ vụ án và c n cứ vào kết quả 

tranh tụng, tranh lu n tại phiên tòa, Viện kiểm sát nh n d n huyện  ủ  hi đề 

nghị Hội đồng xét xử chấp nh n yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về quan hệ pháp lu t tranh chấp và thẩm quyền giải quyết: 

Theo nội dung đơn khởi kiện nộp ngày 29/5/2023 và tại phiên tòa, nguyên 

đơn Ng n hàng Thương mại cổ phần B đề nghị Tòa án buộc ông Võ Phương T1 

thanh toán nợ gốc và lãi theo hợp đồng tín dụng giữa Ng n hàng với ông T1, đ y 

là quan hệ pháp lu t “Tranh chấp hợp đồng tín dụng” theo quy định tại Khoản 3 

Điều 26 của Bộ lu t Tố tụng d n sự. Bị đơn cư trú tại ấp T, xã T, huyện  , 

Thành phố Hồ  hí Minh, c n cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 35 và 

Điểm a Khoản 1 Điều 39 của Bộ lu t Tố tụng d n sự th  vụ án thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nh n d n huyện  ủ  hi, Thành phố Hồ  hí Minh. 

[2] Về thủ tục tố tụng: 

Ông V  Phương T1, ông Nguyễn Phi D, ông Nguyễn Hoàng N đã được 

Tòa án tống đạt Thông báo về việc thụ lý vụ án, Thông báo về phiên h p kiểm 

tra việc giao nộp, tiếp c n, công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết định đưa vụ 

án ra xét xử và Quyết định hoãn phiên tòa nhưng ông T1, ông D, ông N vẫn 

v ng m t không lý do. Tòa án tiến hành xét xử v ng m t ông T1, ông D, ông N 

theo quy định tại Điều 227 và Điều 228 của Bộ lu t Tố tụng d n sự. 

[3] Về yêu cầu của nguyên đơn: 

[3.1] Xét Ng n hàng Thương mại cổ phần B yêu cầu ông V  Phương T1 

thanh toán nợ gốc và lãi cho Ng n hàng Thương mại cổ phần B số tiền tạm tính 

đến ngày 27/9/2024 là 4.518.191.548đ  bốn tỷ n m tr m mười tám triệu một 

tr m chín mươi mốt ngh n n m tr m bốn mươi tám đồng , trong đ :  Nợ gốc 

3.555.000.000đ  ba tỷ n m tr m n m mươi l m triệu đồng , lãi 841.850.691đ 

 tám tr m bốn mươi mốt triệu tám tr m n m mươi ngh n sáu tr m chín mươi 

mốt đồng , lãi quá hạn và lãi ch m trả 121.340.857đ  một tr m hai mươi mốt 

triệu ba tr m bốn mươi ngh n tám tr m n m mươi bảy đồng  và lãi phát sinh sau 

ngày 27/9/2024 cho đến khi trả dứt nợ theo lãi suất quy định tại hợp đồng, trả 

ngay khi bản án c  hiệu lực pháp lu t. Hội đồng xét xử xét ngày 28/10/2022, 

ông T1 c  ký hợp đồng tín dụng, Ng n hàng Thương mại cổ phần B cho ông T1 

vay số tiền 3.600.000.000đ  ba tỷ sáu tr m triệu đồng , các đương sự cũng th a 

thu n lãi suất phát sinh. Ng n hàng Thương mại cổ phần B đã giải ng n cho ông 

T1 số tiền 3.600.000.000đ  ba tỷ sáu tr m triệu đồng . Trong quá tr nh thực hiện 

hợp đồng tín dụng, ông T1 chỉ thanh toán được cho Ng n hàng Thương mại cổ 

phần B 179.986.536đ  một tr m bảy mươi chín triệu chín tr m tám mươi sáu 

ngh n n m tr m ba mươi sáu đồng , sau đ  ông T1 đã không trả tiền cho Ngân 
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hàng Thương mại cổ phần B trong khoảng thời gian dài t  ngày 25/02/2023 cho 

đến nay. Việc ông T1 không thanh toán nợ làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích 

hợp pháp của Ng n hàng Thương mại cổ phần B, vi phạm điều khoản về nghĩa 

vụ trả nợ của khách hàng quy định tại Điều 12 của Hợp đồng tín dụng đã ký và 

vi phạm quy định tại Điều 466 của Bộ lu t D n sự về nghĩa vụ trả nợ của bên 

vay. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Lu t  ác tổ chức tín dụng th : 

“Trường hợp c  quy định khác nhau giữa Lu t này và các lu t khác c  liên quan 

về thành l p, tổ chức, hoạt động, kiểm soát đ c biệt, tổ chức lại, giải thể tổ chức 

tín dụng… th  áp dụng theo quy định của Lu t này”, theo quy định tại Khoản 2 

Điều 91 của Lu t  ác tổ chức tín dụng th : “Tổ chức tín dụng và khách hàng c  

quyền th a thu n về lãi suất, phí cấp tín dụng trong hoạt động ng n hàng của tổ 

chức tín dụng theo quy định của pháp lu t”, do đ , đối với hợp đồng vay tài sản 

mà một bên là tổ chức tín dụng th  lãi suất của hợp đồng vay được thực hiện 

theo th a thu n giữa các bên quy định tại hợp đồng. Như v y yêu cầu thanh toán 

tiền nợ gốc, lãi, lãi quá hạn và lãi ch m trả theo hợp đồng tín dụng là c  cơ sở để 

chấp nh n. 

[3.2] Xét tính hiệu lực của Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất: 

Để bảo đảm cho khoản vay, ông V  Phương T1 và Ng n hàng Thương 

mại cổ phần B c  ký hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số 

584/2022/HĐT /Bac Bank-PĐL ngày 10/11/2022 thế chấp diện tích đất 

583,1m
2
 thửa đất số 56, tờ bản đồ số 66, theo giấy chứng nh n quyền sử dụng 

đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n liền với đất, số vào sổ cấp G N: 

CH08552 do Ủy ban nh n d n huyện   cấp ngày 18/3/2019, c p nh t thay đổi 

lần cuối ngày 08/11/2022 cho ông V  Phương T1. Xét thấy, hợp đồng thế chấp 

nêu trên đã được công chứng tại V n phòng  , Thành phố Hồ  hí Minh, số 

công chứng 007842 quyển số 11/2022 TP/  -S  /HĐGD và c  đ ng ký thế 

chấp tại  hi nhánh V n phòng đ ng ký đất đai huyện  , Thành phố Hồ  hí 

Minh ngày 10/11/2022 theo đúng quy định tại các Điều 317, 318, 323 của Bộ 

lu t D n sự. Như v y, Hợp đồng thế chấp c  hiệu lực t  thời điểm giao kết và 

các bên phải thực hiện quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo đúng cam kết. 

Tại biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 12/12/2023 của Tòa án nh n 

dân huyện  ủ  hi đối với diện tích đất 583,1m
2
 thửa đất số 56 tờ bản đồ số 66 

t a lạc tại xã T, huyện  , Thành phố Hồ  hí Minh theo giấy chứng nh n quyền 

sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n liền với đất số vào sổ cấp 

GCN: CH08552 do Ủy ban nh n d n huyện   cấp ngày 18/3/2019 c p nh t thay 

đổi lần cuối ngày 08/11/2022 cho ông V  Phương T1, thời điểm xem xét hiện 

trạng không thay đổi so với thời điểm các bên ký hợp đồng thế chấp. Trên phần 

đất thế chấp c  02 người sinh sống là ông Nguyễn Phi D và ông Nguyễn Hoàng 

N. Ông D, ông N không gửi v n bản tr nh bày ý kiến đối với vụ kiện nên Tòa án 

không xem xét giải quyết trong vụ án này là phù hợp. 

Như v y, trường hợp ông Võ Phương T1 không thực hiện ho c thực hiện 

không đúng nghĩa vụ trả nợ th  Ng n hàng Thương mại cổ phần B được quyền 

yêu cầu  ơ quan Thi hành án d n sự c  thẩm quyền phát mại tài sản thế chấp là 

diện tích đất 583,1m
2
 thửa đất số 56 tờ bản đồ số 66 theo giấy chứng nh n quyền 

sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác g n liền vớ đất số vào sổ cấp 
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GCN: CH08552 do Ủy ban nh n d n huyện   cấp ngày 18/3/2019 c p nh t thay 

đổi lần cuối ngày 08/11/2022 cho ông V  Phương T1. 

[3.3] Về chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ 5.000.000đ  n m triệu đồng , 

Ng n hàng Thương mại cổ phần B yêu cầu ông V  Phương T1 c  trách nhiệm 

trả lại, c n cứ Khoản 1 Điều 157 của Bộ lu t Tố tụng d n sự Hội đồng xét xử c  

cơ sở chấp nh n yêu cầu này. 

[4] Xét đề nghị của Viện kiểm sát nh n d n huyện  ủ  hi là phù hợp nên 

chấp nh n. 

[5] Về nghĩa vụ chịu án phí sơ thẩm: 

  n cứ Điều 147 của Bộ lu t Tố tụng d n sự, Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 n m 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án, ông V  Phương T1 phải chịu án phí sơ thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

  n cứ vào Khoản 3 Điều 26, Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm a Khoản 1 

Điều 39, Điều 58, Điều 146, Điều 147, Điều 227, Điều 228, Điều 273 và Điều 

280 của Bộ lu t Tố tụng d n sự; 

  n cứ vào Khoản 2 Điều 3, Điều 91, Điều 94 và Điều 95 của Lu t  ác tổ 

chức tín dụng; 

  n cứ vào Điều 299, Điều 317, Điều 318, Điều 322, Điều 323 và Điều 

466 của Bộ lu t D n sự; 

  n cứ vào Điều 6, Điều 7, Điều 26, Điều 30 và Điều 31 của Lu t Thi 

hành án d n sự; 

  n cứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 n m 

2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1.  hấp nh n yêu cầu của Ng n hàng Thương mại cổ phần B, buộc ông 

V  Phương T1 phải trả cho Ng n hàng Thương mại cổ phần B số tiền nợ gốc 

3.555.000.000đ  ba tỷ n m tr m n m mươi l m triệu đồng , lãi 841.850.691đ 

 tám tr m bốn mươi mốt triệu tám tr m n m mươi ngh n sáu tr m chín mươi 

mốt đồng , lãi quá hạn và lãi ch m trả 121.340.857đ  một tr m hai mươi mốt 

triệu ba tr m bốn mươi ngh n tám tr m n m mươi bảy đồng , tổng cộng 

4.518.191.548đ  bốn tỷ n m tr m mười tám triệu một tr m chín mươi mốt ngh n 

n m tr m bốn mươi tám đồng , thi hành ngay khi bản án c  hiệu lực pháp lu t. 

Kể t  sau ngày 27/9/2024 cho đến khi thi hành án xong, ông V  Phương 

T1 còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất mà các bên đã th a thu n trong hợp đồng tín dụng số: 

584/2022/HĐTD/Bac Bank-PĐL ngày 28/10/2022 và phụ lục hợp đồng tín 
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dụng số: PL01-584/2022/HĐTD/Bac Bank-PĐL ngày 10/11/2022 đã ký giữa 

Ng n hàng Thương mại cổ phần B và ông V  Phương T1. 

Trường hợp ông V  Phương T1 không thực hiện ho c thực hiện không 

đúng nghĩa vụ th  Ng n hàng Thương mại cổ phần B c  quyền yêu cầu  ơ quan 

Thi hành án d n sự c  thẩm quyền phát mại tài sản thế chấp để bảo đảm thi hành 

án, cụ thể là quyền sử dụng đất với diện tích 583,1m
2
 thửa đất số 56, tờ bản đồ 

số 66, theo giấy chứng nh n quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác g n liền với đất số vào sổ cấp G N:  H08552 do Ủy ban nh n d n huyện 

C cấp ngày 18/3/2019 c p nh t thay đổi lần cuối ngày 08/11/2022 cho ông Võ 

Phương T1 theo hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất số: 

584/2022/HĐT /Bac Bank-PĐL ngày 10/11/2022 đã được công chứng tại V n 

phòng C, Thành phố Hồ  hí Minh số công chứng 007842 quyển số 11/2022 

TP/  -S  /HĐGD và c  đ ng ký thế chấp tại  hi nhánh V n phòng đ ng ký 

đất đai huyện  , Thành phố Hồ  hí Minh ngày 10/11/2022. 

2. Buộc ông V  Phương T1 c  trách nhiệm trả lại cho Ng n hàng Thương 

mại cổ phần B chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ 5.000.000đ  n m triệu đồng . 

Thi hành ngay khi bản án c  hiệu lực pháp lu t. 

3. Về án phí: 

 n phí d n sự sơ thẩm 112.518.192đ  một tr m mười hai triệu n m tr m 

mười tám ngh n một tr m chín mươi hai đồng  ông V  Phương T1 phải chịu. 

Trả lại cho Ng n hàng Thương mại cổ phần B tiền tạm ứng án phí 

53.272.908đ  n m mươi ba triệu hai tr m bảy mươi hai ngh n chín tr m l  tám 

đồng  theo biên lai thu tiền số 0017844 ngày 12 tháng 7 n m 2023 của  hi cục 

Thi hành án d n sự huyện  ủ  hi, Thành phố Hồ  hí Minh. 

Thi hành tại  ơ quan Thi hành án d n sự c  thẩm quyền. 

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Lu t Thi 

hành án d n sự th  người được thi hành án d n sự, người phải thi hành án d n sự 

c  quyền th a thu n thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án ho c bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 của Lu t 

Thi hành án d n sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 

30 của Lu t Thi hành án d n sự. 

4. Đương sự c  m t tại phiên tòa c  quyền kháng cáo trong thời hạn 15 

ngày kể t  ngày tuyên án. Đương sự v ng m t tại phiên tòa c  quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể t  ngày nh n được bản án ho c kể t  ngày bản án 

được niêm yết. 

 

Nơi nhận: 
- T ND Thành phố Hồ  hí Minh; 
- VKSND huyện  ủ  hi; 
-  hi cục TH DS huyện  ủ  hi; 
-  ác đương sự; 
- Lưu: VP, hồ sơ. 
 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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Nguyễn Hồng Thủy 
    


